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TSC

ODT

ONT

NTS

Mã HT

NKH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất nông nghiệp khác

Đất nuôi trồng thuỷ sản

RST

RSM

RPT

RPM

Đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Đất đang được sử dụng để

phát triển rừng sản xuất

Đất có rừng sản xuất là rừng trồng

Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng

Đất đang được sử dụng để
phát triển rừng phòng hộ

rừng tự nhiên

Đất có rừng phòng hộ là 
rừng tự nhiên

Đất có rừng sản xuất là 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất quốc phòng

Đất an ninh

SKX

DTL
DTL

DGT

SKC

DKV

DSH

SKX

SKC

Mã HT

DDT
DDT

DSH

DKV

DGT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TÊN KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU
KÝ HIỆU

KÝ HIỆU
HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

DYT

DGD

DTT

SKK

SKN
SKN

SKK

DTT

DGD

DYT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DVH
DVH

Mã HT

TMD
TMD

Mã HT

DCH

DBV

DNL
DNL

DBV

DCH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DRA
DRA

Mã HT

Đất xây dựng cơ sở văn hoá

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
 làm đồ gốm

Đất giao thông

Đất thuỷ lợi

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất chợ

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DCS

TÊN KÝ HIỆU
KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

TIN

NTD

SON

MNC

PNK
PNK

MNC

NTD

TIN

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TON
TON

Mã HT

BCS

Đường giao thông

Đất cơ sở tôn giáo

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hoả táng

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất bằng chưa sử dụng

Đất đồi núi chưa sử dụng

Cầu, cống

Địa giới hành chính tỉnh

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã

125,1

núi Cao Vọng

Điểm độ cao

Tên núi

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ
100

UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Bưu điện; Bệnh viện, trạm y tế

Trường học; Sân vận độngĐất có di tích lịch sử - văn hoá

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất công trình năng lượng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Trạm viễn thông

Đình,chùa,miếu,đền; Nhà thờ

Đường đê

Đường điện 500kv

CDG
CDG

Mã HT
Đất phi nông nghiệp khác

Ranh giới hành lang
 an toàn bờ biển

72 Số thự tự công trình QH

KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH

CAN

CQP

Mã HT

Mã HT

TSC

ODT

ONT

NTS

Mã HT

NKH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

PNK

MNC

NTD

TIN

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

TON

Mã HT

CDG

Mã HT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

SKX

DTL

SKC

Mã HT

DDT

DSH

DKV

DGT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

SKN

SKK

DTT

DGD

DYT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DVH

Mã HT

TMD

Mã HT

DNL

DBV

DCH

Mã HT

Mã HT

Mã HT

DRA

Mã HT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

2023

DT

KẾ HOẠCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHÍNH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

TỈNH HÀ TĨNH

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC

Ngày        tháng        năm Ngày        tháng        năm Ngày        tháng        năm Ngày        tháng        năm 

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

NGUỒN TÀI LIỆU
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030

ONTONT
ONT

ONT

ONT

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

8197,90 ha

BCS

DYT

BCS
TCS

CHÚ DẪN

CQP

THÔN 5

THÔN 6

THÔN NAM TRUNG

THÔN NAM TRUNG

THÔN ẤP TIẾN

THÔN TRUNG THƯỢNG
THÔN NAM HÀ

THÔN TÂN HẠ

THÔN TÂN TRUNG

THÔN THƯỢNG SƠN

THÔN THƯỢNG SƠN

THÔN TÂN THÀNH

THÔN TÂN TRUNG

THÔN 4

THÔN 3

THÔN 3

THÔN 2

THÔN 1

THÔN 9

THÔN 8

THÔN 7

THÔN 7

THÔN 6

THÔN 5

THÔN PHỐ HOÀ

THÔN TÂN PHỐ

THÔN NHÂN PHỐ

THÔN HẢI THỊNH

THÔN TRUNG HẢI

THÔN PHỐ TRUNG

THÔN PHỐ HẠ

THÔN PHỐ CƯỜNG

THÔN PHỐ THỊNH

THÔN PHỐ HƯƠNG

THÔN 7

THÔN 6

THÔN 6

THÔN 5

THÔN 4

THÔN 3

THÔN 6

THÔN 2

THÔN 8

THÔN 1

THÔN 1

THÔN 1

THÔN 2

THÔN 2

THÔN 3

THÔN 3

THÔN 3

THÔN 6

THÔN 6

THÔN 7

THÔN 10

THÔN 11

THÔN 9

THÔN 4

THÔN 5

THÔN 5

THÔN 4

THÔN PHỐ THƯỢNG

THÔN 3

THÔN 4

THÔN 5

THÔN 5

THÔN 7

THÔN 8

THÔN 6

THÔN 6

THÔN 1

THÔN 9

THÔN 1

THÔN 10

THÔN 10

THÔN 11

THÔN 11

THÔN 10

THÔN 12

THÔN 12

THÔN 1

THÔN 1

THÔN 2

THÔN 2

THÔN 1

THÔN 3

THÔN 3

THÔN 4

THÔN 2

THÔN 3

THÔN 4

THÔN 6

THÔN 5

THÔN 7

THÔN 8

THÔN 9

THÔN 9

THÔN 10

THÔN 11

THÔN 12

THÔN 13

THÔN 14

THÔN 15 THÔN 16

THÔN 13

THÔN 9

QUỐC L
Ộ 1

5

QUỐC L
Ộ 

15

QUỐC LỘ 15

HUYỆN CẨM XUYÊN

HUYỆN THẠCH HÀ

HUYỆN CAN LỘC

HUYỆN VŨ QUANG

TỈNH QUẢNG BÌNH

LÀO

HUYỆN ĐỨC THỌ

480

480

481

574

258

193

205
162

259

254
479

479

573

462

462

25

25

26

27

262

190

160

28

90

535 105

462

292

293

294

166

291

63
64

15

15

14

13

289

16
197

411

412

290

218

368

519

226

225

410

67

69

230
301

231
369

227

559

558

302

68

527

298

228

416

513

299

188

556

520

1

273

271

104

521

126

521

448

452

452

454

927

79

136

88 88

601

629

319

615

605

608

532

637

638

613

601

614

636

640

91

627
627

641

635

632

631

631

631

631

631

631

631

631

631

645

645

645

657

329

662

655

316

658

652

663

329

648

653

647

645

644

677

681

664

660

6
7
2

678

674

674

659

673

650

650

329

683

511

122
687

686

204

1015

210

277

277

692

277

218

157

172

172

207

219

695

279

279

696

699

714

714

719 723

722

277

735

738

694

135364

785747

756

772

739

770

771

768 768

760

765

765a

765

757

742

782

745

755
775

274

13

506

568

545

793

790

798

493

799
811

787

792

797

646

646

646

646

802

794

796

192

183

685

480
480

575
480

479

481

718

78
5

740

770

746

786

786
786

182 115

90
8

804

806

812

630

616

631

631

631

631

631

631

631

442

442

442
442

442

442
442

446a

222

186

415

622

631

649

538

780a

543

815
815

288

287

286

317

110

111

263

819

822

129

816
816816

816

816

118

414

569

116
199

658

795

278

278

749

207

773

996a

827

681

646

646

650

661

363

654

277

277

RST
312

CLN

552

567

147

207

279

456

451

915

91

1

321

807

807

807

321

493

270

557

CLN

554

916

892

866

868

867

213

108

821

871

872

912

874

875

909

921

909

919

918

896

917

854

658

870

886

914
913

901

901

901

901

879

329

329

329

329

329

329

329

329

329

329

329

329

329

329

329

329

939

712

712
712

712

906

79

942

942

942

942

943

964

967

969

971

972

972

973

975

982

480

990

984

989

127

463

717
998

986

983

976

976

1001

947

945

946

944

451

1010

899

899

450

173

976

650

981

329

1011

1012

967

1013

1014

1014

1015

1015

1014

417

928

463

463

463
463

901

446

446

960

601

601

601

601

601

1017

1018

257

758

780

744

752

781

970

967

751

1015

462

462

631

606

260

256

255

252

684

893

693

360

229

296

409

966

748

724

493

1020

803

493

1021

1023

365

1029

329

1032

698

819

819

697

697

712

272

413

928

960

806

737

1019

572

944

209

198

800

790

788

806

789

801

1034

1045

1041

1037

1039

1040

1038

1043

712

976

300

692

530

1049

926

1057

1058
329

1058

1051

1049

1049

1059

1035

1035

1035

1035

463

416a

450

450

450

450

928a

417

2001

128

123

207

209

874

651

651

879

750

925

195

1035

329

329

329

329

329

329

339

715

912

553

965

512

91a

555

860

622

1015a

417

417

417

417

414a

983

329

329

329

2004

2002

2003

2005

0,20

2023

2023

0,12

0,12

2023

0,17

2023

0,17

2023

0,20

2023

0,15

2023

0,20

2023

27,00

2023

2023

1,76

5,94

2023
10,10

2023

5,00

2023

15,00

0,45
2023

2023

8,34

0,90

2023

0,50

2023

2023

1,48

2023

1,80

0,18

2023

2023

2,10

1,00

2023

2023

5,00

2023

1,00

1,00

2023

0,50

2023

0,50

2023

3,00

2023

2023

0,55

2023

0,50

2023
0,60

0,55

2023

2023

0,55

2023

0,50

2023
0,75

2023

0,60

0,20

2023

0,80

2023

1,20

2023

0,30

2023

2023

2,00

1,10

2023

0,05

2023

0,30

2023

2023

0,04

0,10

2023

2023

0,03

0,12

2023

2023

0,60

2023

0,06

0,41

2023

0,08

2023

3,20

2023

0,06

2023

0,12

2023

2023

0,97

0,30

2023

0,30

2023

0,10

2023

2023

4,30

0,56

2023

2023

0,30

2023

30,00

2023

0,26

2023

0,10

0,37

2023

2023

0,30

2023

0,14

2023

1,41

2023

0,30

2023

0,12

2023

1,28

2023

0,36

2023

0,28

2023

0,10

0,10

2023

0,10

2023

0,56

2023

2023

0,29

0,36

2023

2023

0,50

2023

0,04

2023

2,49

1,60

2023

6,50

2023

2023

10,00

0,70

2023

0,20

2023

2023

3,10

2023

9,20

2023

0,30

2023

0,10

2023

0,04

0,40

2023

30,00
2023

2023

0,08

2023

0,05

2023

0,02

2023

0,10

1,00

2023

2023

1,00

2023

3,29

5,50

2023

2023

0,43

2023

0,50

11,00
2023

2023

18,00

2023

20,00

2023

13,00

2023

0,24

2023

2,00

2023

2,50

10,00

2023

2023

8,40

2023
20,66

0,50

2023

6,00
2023

2023

0,50

2023

9,80

2023

2023

1,10

0,60

2023

2,23

2023

0,03

2023
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Cầu Khe mơ

Cầu La Khê
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SÔNG RÀO NỔ

ĐẬP KHE VẠNG

KHE THỜ

KHE C
ƠN T

RÔI

SÔNG NGÀN SÂU

HỒ KHE RUỘNG

HỒ ĐẬP NẬY

HỒ CẦN THÔNG

HỒ NHÀ LÀO

HỒ PHỤ

ĐẬP MỤC BÀI

 SÔNG  N
GÀN S

 ÂU

Sông R
ào G

à

ĐẬP KHE QUAN

ĐẬP BÌNH ĐỊNH

SÔNG TIÊM

K
h
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Sông Rào H
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HỒ KHE TRỒI

Hồ Nước Vàng

ĐẬP MƯNG
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HỒ KHE GIAM
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HỒ ĐẬP LÀNG
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HỒ KHE VOI
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HỒ ĐẬP DÀI

HỒ CỘT RẠP

HỒ CÂY SẮN

ĐẬP HÓP
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SÔNG NGÀN SÂU

ĐẬP KHE TRAI

ĐẬP CƠN HƯƠNG

ĐẬP BÀU NẢY

ĐẬP GIÀ

SÔNG NGÀN SÂU
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SUỐI HƠI LŨNG
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KHE VÔI

HỒ KHE DU
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Boọng Mội

HỒ M
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HỒ CHÀ CHẠM

SÔNG NGÀN SÂU

HỒ RÚ MẠO

HỒ ÔNG ĐỌN

HỒ CÁNH HẠC

HỒ KHE CÁO

HỒ ĐÁ HÀN

ĐẬP DÂNG SÂY

 CHÀ LƯƠN
ĐẬP

ÐÂP NHÓN

HỒ KHE THÔN


